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Câu 1. (4 điểm) Có những loại đất nào cần đư​ợc cải tạo? Ngư​ời ta thư​ờng sử dụng những biện pháp nào để cải tạo đất?

Câu 2. (3 điểm) Phân bón là gì? Phân hữu cơ và phân lân thư​ờng sử dụng bón lót hay bón thúc? Vì sao?

Câu 3. (3 điểm) Thế nào là bệnh cây? Khi cây bị sâu, bệnh gây hại thư​ờng có những biểu hiện gì?

…………………Hết………………
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	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT 
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (4 điểm)

	1
	Những loại đất cần đư​ợc cải tạo: đất chua, đất mặn, đất phèn, đất xám bạc màu...
	1,5

	
	2


	Ngư​ời ta thư​ờng sử dụng những biện pháp để cải tạo đất:

- Cày nông bừa sục giữ nước thường xuyên

- Rửa mặn, bón vôi.

- Cày sâu bừa kĩ, bón phân hữu cơ

- Làm ruộng bậc thang, thủy lợi

- Trồng xen cây nông nghiệp và băng cây phân xanh
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2 (3 điểm)

	1
	Phân bón là: Thức ăn của cây trồng do con người cung cấp
	1,0

	
	2
	Phân hữu cơ và phân lân thư​ờng sử dụng bón lót.
	1,0

	
	3


	Vì : Phân lân và phân hữu cơ sử dụng để bón lót vì hai loại phân này có tan, khó tiêu nên cây không thể hấp thụ đ​ược ngay, vì vậy cần phải bón lót để phân có thời gian tiếp tục phân hủy, tạo thành chất dễ tiêu, cung cấp dần cho cây.
	1,0

	Câu3

(3 điểm)

	1
	Bệnh cây: Là trạng thái không bình thường về chức năng sinh lí, cấu tạo và hình thái của cây.
	1,5

	
	2
	Khi cây bị sâu, bệnh gây hại thư​ờng có những biểu hiện: 

- Cành bị gãy 

- Lá bị đục thủng 

- Lá, quả bị biến dạng

- Lá , quả bị đốm đen, nâu

- Cây củ bị thối
	1,5

	Tổng
	10


